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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIA LÂM 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Bản án số: 67/2022/HS- ST 

  Ngày: 18-5-2022
 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

             NHÂN DANH 
         NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

                    TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIA LÂM- THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Kim Oanh. 

Các Hội thẩm nhân dân:     1. Ông Lê Công Đoàn 

     2. Bà Nguyễn Thị Dung 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Tứ- Thư ký Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Lâm tham gia phiên tòa: 

Bà Trần Thị Thoa - Kiểm sát viên. 

          Ngày 18/5/2022 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà 

Nội xét xử sơ thẩm, công khai vụ án hình sự thụ lý số 35/2022/TLST-HS ngày 06 

tháng 4 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 42/QĐXXST-HS ngày 

04/5/2022 đối với bị cáo:  

NGUYỄN SỸ H, sinh năm 1972; Nơi cư trú: Số nhà 14, Tổ 6, phường T.H, 

thành phố SL, tỉnh Sơn La; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; 

Dân tộc: Kinh; giới tính: nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông 

Nguyễn Xuân C (đã chết) và con bà Nguyễn Thị X; Có vợ là Dương Thị H; Có 02 

con: lớn sinh 2004, nhỏ sinh 2014; Tiền án, tiền sự: Không. Nhân thân: Bản án số 

07/2009/HSST ngày 27/10/2009 của Tòa án nhân dân thành phố SL, tỉnh Sơn La xử 

phạt Nguyễn Sỹ H 24 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy (đã xóa án 

tích); Bị tạm giữ từ ngày 04/11/2021 đến ngày 13/11/2021 hủy bỏ tạm giữ, áp dụng 

biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa. 

1. Người bị hại: Anh Nguyễn Quang Th, sinh năm 1989. Trú tại: Thôn LT, xã 

ĐK, huyện KC, tỉnh Hưng Yên. Vắng mặt tại phiên tòa. 

Người đại diện theo ủy quyền của anh Th: Bà Đỗ Thị Th, sinh năm 1964; Trú 

tại: thôn LT, xã ĐK, huyện KC, tỉnh Hưng Yên (mẹ anh Th). Vắng mặt tại phiên 

tòa (có đơn đề nghị xét xử vắng mặt). 

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 
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Chị Dương Thị H, sinh năm 1984; Trú tại: Số nhà 14, Tổ 6, phường T.H, 

thành phố SL, tỉnh Sơn La.  Có mặt tại phiên tòa. 

3. Người làm chứng:  

- Ông Đào Văn T, sinh năm 1973. Địa chỉ: Thôn H, xã CC, huyện KC, tỉnh 

Hưng Yên. Vắng mặt tại phiên tòa. 

- Bà Đinh Thu Kh, sinh năm 1976. Địa chỉ: Thôn BĐ, xã KK, huyện GL, 

thành phố Hà Nội. Vắng mặt tại phiên tòa. 

- Anh Nguyễn Văn Th, sinh năm 1996. Địa chỉ: Thôn 3, xã ĐD, huyện GL, 

thành phố Hà Nội. Vắng mặt tại phiên tòa. 

- Ông Nguyễn Văn Ng, sinh năm 1969. Địa chỉ: Thôn ĐT, xã T.A, huyện ĐT, 

tỉnh Quảng Ninh. Vắng mặt tại phiên tòa. 

- Anh Chảo Văn Ph, sinh năm 1998. Địa chỉ: Bản HC, thị trấn T.U, huyện 

T.U, tỉnh Lai Châu. Vắng mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 20 giờ ngày 02/11/2021, Nguyễn Sỹ H cùng anh Nguyễn Quang Th, 

sinh năm 1989, HKTT: ĐK, KC, Hưng Yên, anh Nguyễn Văn Ng, sinh năm 1969, 

HKTT: ĐT, TA, ĐT, Quảng Ninh, anh Nguyễn Văn Th, sinh năm 1996, HKTT: 

thôn 3, ĐD, GL, Hà Nội, anh Đào Văn T, sinh năm 1973, HKTT: thôn H, CC, VG, 

Hưng Yên, anh Chảo Văn Ph, sinh năm 1998, HKTT: Bản HC, TT TU, huyện TU, 

Lai Châu (đều là nhân viên của công ty bảo vệ S tại Khu đô thị E- Hưng Yên) đi 

liên hoan ăn uống tại thị trấn VG, Hưng Yên. Sau đó, nhóm H đi đến quán Karaoke 

HK68 thuộc Khu tái định cư CX, KK, GL, Hà Nội của chị Đinh Thị Kh, sinh năm 

1976 để chơi và tiếp tục uống rượu. Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 03/11/2021, 

nhóm H chuẩn bị ra về. Trong lúc ngồi chờ nhau để ra về tại tầng 1 của quán, H có 

lời lẽ trêu đùa anh Th “trông mày như thằng pê đê” thì anh Th chửi lại. Do bức xúc, 

H dùng chân phải đạp vào phần bụng anh Th. Sau đó, anh Th cũng dùng chân phải 

đạp vào phần bụng H thì hai tay H túm được cổ chân phải của Th. Ngay sau đó, tay 

trái của H giữ chân Th còn tay phải H đấm một cái vào má trái của Th khiến anh Th 

ngã ngửa về phía sau. Phần gáy của Th bị đập xuống nền nhà khiến phần đầu Th bị 

chảy máu và bất tỉnh. Sau đó Th được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương 

Quân đội 108. 
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Cơ quan điều tra thu giữ của chị Đinh Thị Kh: 01 USB bên trong có chứa file 

dữ liệu hình ảnh vụ việc xô xát ngày 03/11/2021 tại quán Karaoke HK68 thuộc Khu 

tái định cư CX, KK, GL, Hà Nội.  

 Tại Kết luận giám định pháp y thương tích số 47/TTPY ngày 12/01/2022 của 

Trung tâm pháp- Sở y tế Hà Nội kết luận thương tích của anh Nguyễn Quang Th 

như sau: 

 Phần khám giám định: 

 Tổng quát: 

 - Tinh thần: lơ mơ     Thể trạng: gầy 

 - Chiều cao: 1m70    Cân nặng: 60kg 

 - Huyết áp: 120/80 mmHg  Mạch 78 lần/phút 

 - Glasgow 8-9 điểm. Gọi hỏi mở mắt, đáp ứng chậm, mở nội khí quản, tự thở 

sonde dạ dày đường mũi. 

 Thương tích: 

 - 01 vết mổ ngang vùng trán đỉnh từ thái dương phải sang thái dương trái, 

kích thước 34cm x (0,2-0,5)cm, còn chỉ khâu, vết thương khô, khuyết sọ đáy mềm, 

kích thước 19cm x 9cm. 

 - Các bộ phận khác bình thường. 

 Kết luận tại thời điểm giám định: 

- Vết mổ vùng đầu: 03% 

- Mở nội khí quản: 03% 

- Ổ đụng dập nhu mô não vùng trán trái: 11% 

- Tụ máu dưới màng cứng đã phẫu thuận lấy máu tụ: 08% 

- Chảy máu dưới nhện đã phẫu thuận: 08% 

- Vỡ xương sọ vùng chẩm phải:08% 

- Khuyết sọ đáy mềm, kích thước 19cm x 9cm: 41% 

Hiện chưa đánh giá được hết mức độ di chứng và biến chứng của các tổn 

thương sọ não. Đề nghị giám định bổ sung sau khi điều trị ổn định. 

- Cơ chế hình thành thương tích: Do va đập với vật tày gây nên. 

Tỷ lệ tổn hại sức khỏe: 62% (Sáu mươi hai phần trăm) 

Tính theo phương pháp cộng lùi. 

Tại Kết luận giám định pháp y thương tích bổ sung số 67/TTPY ngày 

17/01/2022 của Trung tâm pháp y- Sở y tế Hà Nội kết luận thương tích của Nguyễn 

Quang Th như sau:  
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Phần khám giám định: 

 Tổng quát: 

 - Tinh thần: tỉnh, tiếp xúc tốt  Thể trạng: gầy 

 - Chiều cao: 1m70    Cân nặng: 60kg 

 - Huyết áp: 120/80 mmHg  Mạch 78 lần/phút 

 - Glasgow 15 điểm. Không liệt, không có dấu hiệu thần kinh khu trú. Đồng 

tử hai mắt 3mm, phản xạ ánh sáng (+). Vận nhãn bình thường. 

 - Hiện tại bệnh nhân khai đau đầu, đặc biệt khi thời tiết thay đổi, chóng mặt, 

trí nhớ giảm, tính tình hay cáu gắt, dễ cáu gắt, có lần đập phá đồ đạc, nhiều lúc nói 

không căn cứ vô nghĩa, không có rối loạn cơ tròn, không có cơn co giật. 

  Thương tích: 

 - Sẹo mổ vùng trán hai bên, kích thước 30cm x 0,5cm, sẹo trắng, phẳng mềm. 

Diện khuyết sọ vùng trán hai bên, kích thước 19cm x 9cm, đáy mềm. 

 - Các bộ phận khác hiện không thấy bất thường. 

 Cận lâm sàng: 

 - Điện não đồ ngày 13/01/2022 của Trung tâm pháp y Hà Nội: không bình 

thường có sự xuất hiện của các sóng chậm Delta và nhọn sóng Thetar vùng trán hai 

bên (rải rác). 

 - Chụp Xquang sọ thẳng, nghiêng ngày 13/01/2022: Khuyết sọ toàn bộ 

xương trán hai bên. Vỡ xương thái dương hai bên.  

 Kết luận bổ sung tại thời điểm giám định: 

 - Giữ nguyên tỷ lệ tổn hại sức khỏe tại Bản kết luận giám định pháp y thương 

tích số 47/TTPY ngày 12/01/2022 của Trung tâm pháp y Hà Nội. 

 - Cơ chế hình thành thương tích: Do va đập với vật tày gây nên. 

 Theo Kết luận giám định số 8827/TTPY ngày 14/12/2021 của Viện khoa học 

hình sự - Bộ Công an kết luận: Không tìm thấy dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa nội 

dung hình ảnh trong file video gửi giám định. 

 Về trách nhiệm dân sự: Bà Đỗ Thị Th, sinh năm 1964, trú tại: thôn LT, xã 

ĐK, KC, Hưng Yên (là mẹ đẻ anh Th), được Nguyễn Quang Th ủy quyền tham gia 

giải quyết vụ án (theo Giấy ủy quyền ngày 25/02/2022) yêu cầu Nguyễn Sỹ H phải 

bồi thường tổng số tiền: 658.072.000 đồng (sáu trăm năm mươi tám triệu không 

trăm bảy mươi hai nghìn đồng) bao gồm: tiền chi phí ca mổ não, tiền viện phí, tiền 

chăm sóc, tiền tổn hại về tinh thần, tiền giảm sút thu nhập do mất khả năng lao 

động...) Đến nay, Nguyễn Sỹ H đã bồi thường cho Th tổng số tiền 72.000.000 đồng.  

Bản cáo trạng số 36/CT-VKS ngày 06/4/2022 của Viện kiểm sát nhân dân 
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huyện GL truy tố Nguyễn Sỹ H về tội Cố ý gây thương tích theo điểm a khoản 3 

Điều 134 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Sỹ H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ cũng như Kết luận điều tra 

của Cơ quan điều tra và bản Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện GL giữ quyền công tố luận tội và tranh 

luận tại phiên tòa, sau khi phân tích, đánh giá các tình tiết của vụ án vẫn giữ nguyên 

quan điểm đã truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:  

- Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 54, 

Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Nguyễn Sỹ H từ 04 năm 06 tháng đến 05 năm tù, 

thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 

04/11/2021 đến ngày 13/11/2021. 

- Về dân sự: Hai bên đã tự thỏa thuận bồi thường xong thiệt hại về dân sự nên 

không phải giải quyết.  

Bị cáo không tranh luận gì bổ sung thêm. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu gì. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

[1] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Sỹ H khai 

nhận toàn bộ nội dung vụ việc phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ 

án cũng như lời khai của những người làm chứng, phù hợp với nội dung Kết luận 

điều tra của Cơ quan điều tra và bản Cáo trạng của Viện kiểm sát. Vì vậy, có đủ cơ 

sở kết luận: Hồi 0 giờ 30 phút ngày 03/01/2022, tại quán Karaoke HK68 thuộc Khu 

tái định cư thôn CX, xã KK, huyện GL, Hà Nội, do mâu thuẫn trong lúc lời qua, 

tiếng lại với nhau mà bị cáo Nguyễn Sỹ H có hành vi đạp chân phải vào phần bụng 

anh Nguyễn Quang Th, khi anh Th dùng chân phải đạp lại thì H dùng tay trái giữ 

chân anh Th đồng thời dùng tay phải đấm vào má Th khiến Th ngã ngửa ra phía 

sau, phần gáy đập xuống nền nhà gây thương tích với tổng tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 

62%. Hành vi của bị cáo đã cấu thành tội Cố ý gây thương tích, vi phạm điểm a 

khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vì đã trực tiếp xâm phạm đến 

sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ. Việc bị cáo đạp người bị hại, sau 
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đó lại đấm vào má làm người bị hại ngã đập đầu xuống nền nhà thể hiện thái độ coi 

thường sức khỏe người khác, coi thường pháp luật. Vì vậy, cần phải có biện pháp 

xử lý nghiêm khắc đối với bị cáo, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời 

gian mới có tác dụng giáo bị cáo nói riêng và phòng ngừa tội phạm nói chung. 

Đánh giá về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị 

cáo: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng; Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ: Tại cơ 

quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi 

phạm tội của mình. Sau khi sự việc xảy ra, bị cáo là người trực tiếp đưa anh Th đi 

cấp cứu và chuyển viện cho anh Th. Bị cáo đã tự nguyện gặp gỡ gia đình người bị 

hại để bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả cho người bị hại; Bố bị cáo có công 

với cách mạng được tặng Huân chương kháng chiến hạng nhất; bị cáo đầu thú; 

người đại diện hợp pháp của người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đây là 

các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự.  

Do bị cáo Nguyễn Sỹ H có nhiều tình tiết giảm nhẹ, bị cáo cũng đang đau ốm 

nên có thể quyết định cho bị cáo một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình 

phạt được áp dụng theo quy định tại Điều 54 của Bộ luật Hình sự. 

[2] Về những chứng cứ buộc tội, chứng cứ gỡ tội và đề nghị của Kiểm sát 

viên tại phiên tòa cơ bản phù hợp với kết quả nghị án của Hội đồng xét xử. 

[3] Đánh giá về các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố là hợp pháp, không có ai khiếu nại gì nên Hội 

đồng xét xử không phải xem xét. 

[4] Về dân sự: Về dân sự, đại diện bên người bị hại và bị cáo đã tự nguyện 

thỏa thuận bồi thường tổng số tiền 197 triệu đồng. Bị cáo Nguyễn Sỹ H đã thực 

hiện xong nghĩa vụ bồi thường thiệt hại. Phía người bị hại không có yêu cầu gì 

thêm về phần dân sự nữa nên Tòa án không phải xem xét giải quyết. 

[5] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí HSST theo pháp luật quy định. 

[6] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người bị hại, người có quyền có lợi, nghĩa 

vụ liên quan đều có quyền kháng cáo theo qui định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên,    

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố:  

Bị cáo Nguyễn Sỹ H phạm tội: Cố ý gây thương tích 

Căn cứ vào: 



7 
 

- Điểm a khoản 3 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38, 54 

Bộ luật Hình sự; 

-Điều 136; Điều 331, 333 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội:  

 Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Sỹ H 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù 

tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 04/11/2021 đến 

ngày 13/11/2021. 

Về dân sự: Các bên đã tự thỏa thuận bồi thường thiệt hại xong, không ai có 

yêu cầu gì thêm nữa, nên Tòa án không phải xem xét giải quyết. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự 

sơ thẩm để sung công quỹ nhà nước. 

 Án xử công khai, sơ thẩm. Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có 

quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người bị hại có quyền kháng 

cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày kể từ ngày nhận được tống đạt án vắng mặt hợp lệ .  

 

                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  

Nơi nhận:                                  Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà  
- VKS huyện GL 

- Công an huyện GL. 

- Chi cục THADS huyện GL 
- TAND thành phố Hà Nội    
- Bị cáo.    
- Người tham gia tố tụng (vắng mặt). 

- Lưu hồ sơ.               Nguyễn Thị Kim Oanh 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


